	SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
	ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: Toán 11

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

	
	ĐỀ CHÍNH THỨC
	
	

	(Đề thi có 06 trang)
	
	Mã đề 101

	
	
	


Câu 1: Cho tam giác 
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có các góc đều nhọn, khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 2: Để đi từ nhà Minh đến trường phải đi qua Vòng xuyến, biết có 3 cách đi từ nhà đến Vòng xuyến, hai cách đi từ Vòng xuyến tới trường. Hỏi có Minh có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường?


A. 3
B. 5
C. 6
D. 2
Câu 3: Phương trình 
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 tương đương với phương trình nào sau đây?
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Câu 4: Phương trình 
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 có họ nghiệm là
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Câu 5: Một thùng trong đó có 12 hộp bút màu đỏ, 18 hộp bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh


A. 216
B. 18
C. 30
D. 12

Câu 6: Mệnh đề nào sau đây là sai khi nói về tính chất của phép tịnh tiến?

A. Phép tịnh tiến biến góc thành góc bằng nó.

B. Phép tịnh tiến biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.

C. Phép tịnh tiến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

D. Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.
Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó.


B. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó.


C. Có phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó


D. Có phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó

Câu 8: Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một bút chì hoặc một bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:


A. 60
B. 24
C. 48
D. 480

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 10: Tìm tập xác định của hàm số: 
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Câu 11: Tập xác định 
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Câu 12: Phương án nào sau đây sai?
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Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 14: Xét phép vị tự 
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Câu 15: Phương trình 
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Câu 16: Từ các chữ số 
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Câu 17: Hình nào sau đây có trục đối xứng


A. Hình bình hành
B. Tứ giác bất kì


C. Tam giác cân
D. Tam giác bất kì

Câu 18: Trong các đáp án sau, đáp án nào đúng?
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Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 20: Cho các đường thẳng 
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Câu 21: Tất cả các giá trị của m để phương trình 
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Câu 22: Cho hình vuông 
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Tìm ảnh của điểm 
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Câu 23: Một nghiệm của phương trình:
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Câu 24: Tất cả các giá trị thực của tham số 
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Câu 25: Tập hợp các điểm biểu diễn cho cung 
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A. Thuộc góc phần tư thứ hai và thứ ba của hệ trục toạ độ 
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B. Thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ ba của hệ trục toạ độ 
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C. Thuộc góc phần tư thứ nhất của hệ trục toạ độ 
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D. Thuộc góc phần tư thứ nhất và thứ tư của hệ trục toạ độ 
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Câu 26: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh thành một hàng dọc ?
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Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 28: Cho tam giác ABC có các cạnh 
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Câu 29: Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Hàm số
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[image: image147.wmf]cos

yx

=

là hàm số lẻ.
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D. Hàm số
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Câu 30: Cho đồ thị với 
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Câu 31: Một lớp có 22 học sinh nam, 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn đồng thời 1 nam, 1 nữ để phân công trực nhật


A. 37
B. 165
C. 330
D. 666

Câu 32: Nghiệm của phương trình 
[image: image156.wmf]2s10

inx

+=

 được biểu diễn trên đường tròn lượng giác ở hình bên là những điểm nào?
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Câu 33: Cho các hàm số 
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Câu 34: Chu kỳ của hàm số 
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Câu 35: Một họ nghiệm của phương trình 
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Câu 36: Số giá trị nguyên của tham số 
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A. 4
B. 0
C. Vô số
D. 5

Câu 37: Tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 38: Cho hệ bất phương trình 
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 . Tập nghiệm của hệ là:
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Câu 39: Tìm tổng các nghiệm của phương trình 
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Câu 40: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 41: Có 6 cặp vợ chồng dự liên hoan một công ty X. Hỏi có bao nhiêu cách xếp tất cả các cặp vợ chồng trên ngồi vào hai dãy ghế đối diện nhau sao cho vợ ngồi đối diện chồng?


A. 518400
B. 7484400
C. 46080
D. 1036800

Câu 42: Phương trình nào sau đây là phương trình tham số đi qua
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Câu 43: Cho ba điểm 
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Câu 44: Họ nghiệm của phương trình 
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Câu 45: Số giá trị nguyên của m để phương trình 
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Câu 46: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 47: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 48: Có bao nhiêu điểm biểu diễn họ nghiệm của phương trình  
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Câu 49: Từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8 lập thành một số chia hết cho 9 có 5 chữ số khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách thiết lập số thỏa mãn điều kiện trên?


A. 288
B. 576
C. 120
D. 96

Câu 50: Ký hiệu 
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